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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG - THNH PHỐ H NỘI 

 

   - THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hương 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Huyền Nga 

Bà Huỳnh Thị Thanh H 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Tú 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên tòa:ông 

Nguyễn Ngọc Hải -  Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 05 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, 

tHnh phố H Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 92/2023/TLST-

HS ngày 28 tháng 04 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

97/2023/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 05 năm 2023 đối với: 

 

Bị cáo: Hoàng Thị Nhật L; Sinh năm: 2000;Tên gọi khác: Không;Giới tính: 

Nữ; HKTT: Xóm T, xã T, huyện H, tỉnh C; Nơi cư trú: số 145 ngõ 79 đường 

C,phường Y, quận C, tHnh phố H Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Hoàng Văn 

Hòa; Con bà: Triệu Thị Liên; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt trong trường hợp khẩn 

cấp ngày 07/01/2023, hiện bị tạm giam tại trại tạm giam số I- CATP H Nội; (Có mặt 

tại phiên toà). 

 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo: bà Đinh Thị Phương Mai- 

Trợ giúp viên pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý nH nước – tHnh phố H Nội (có 

mặt).  

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

*Chị Nguyễn Thu T, sinh năm 1998; Thường trú: khu 7 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 

Cư trú: phòng 8A01 sảnh S2- 18, KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Đ, huyện G, 

Thành phố H Nội. (vắng mặt) 

*Chị Đỗ Thị Thu H, sinh năm 2002; Thường trú tại: Thôn Vật Lại 2, xã V, 

huyện B, TP H Nội. Cư trú: phòng 03.30 sảnh S2- 06, KĐT Vinhomes Ocean Park, 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm, THnh phố H Nội. (vắng mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

THNH PHỐ H NỘI 

--------------- 

Bản án số: 88/2023/HS-ST 

Ngày 26/05/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  *Anh Vũ Văn C, sinh năm 1995; Nơi thường trú: thôn Kim T, xã L, huyện T, 

tỉnh H; Nơi cư trú: lô 04- liền kề 03 Khu Đô thị V, phường P, quận H, tHnh phố H 

Nội.(vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên 

khoảng tháng 11/2022, Hoàng Thị Nhật L đăng ký tài khoản facebook có tên “Hani 

Nguyen” (tài khoản này hiện đã bị khóa) để tham gia vào hội nhóm “Sugar baby - 

Sugar daddy” trên mạng xã hội Facebook để đăng tìm người bán dâm, khách mua 

dâm còn L sẽ là người kết nối với người mua bán dâm. 

Đến khoảng đầu tháng 12/2022, Nguyễn Thu T (sinh năm: 1998, HKTT: 

Thôn 7, xã Đại An, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) sử dụng tài khoản Zalo “Troanggg”, 

Đỗ Thị Thu H (sinh năm: 2002, HKTT: Thôn Vật Lại 2, Vật Lại, Ba Vì, H Nội) sử 

dụng tài khoản Zalo “Th Ha” nhắn tin vào tài khoản Zalo “Hani Nguyen” của L đặt 

vấn đề nhờ L tìm khách mua dâm môi giới cho Nguyễn Thu T và Đỗ Thị Thu H, L 

đồng ý và nhắn tin yêu cầu T và H gửi hình ảnh để L gửi ảnh cho khách mua dâm 

lựa chọn. L thỏa thuận, thống nhất với T và H cách thức môi giới mại dâm cụ thể 

như sau: L trực tiếp tìm khách mua dâm, thỏa thuận giá mua dâm và thu tiền của 

khách mua dâm, sau khi mua bán dâm xong sẽ thanh toán cho T giá bán dâm từ 

5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng/1 người/1 lần, với H giá bán dâm từ 4.000.000 

đồng đến 6.000.000 đồng/1 người/1 lần. Sau mỗi lần bán dâm xong, L sử dụng tài 

khoản Ngân Hng của mình chuyển tiền thanh toán tiền mua dâm cho Nguyễn Thu 

T và Đỗ Thị Thu H. 

Ngày 03/01/2023, L gửi ảnh của Đỗ Thị Thu H và Nguyễn Thu T cho khách 

mua dâm (chưa xác định) lựa chọn qua tài khoản Zalo và thỏa thuận giá mua dâm 

là 10.000.000 đồng/1 người/1 lượt. Khách mua dâm đã sử dụng tài khoản (chưa xác 

định) chuyển 02 lần với tổng số tiền 20.011.000 đồng (20.000 đồng và 19.991.000 

đồng) đến tài khoản Ngân Hng Vietcombank số: 1031582746 của L để mua dâm. 

Sau đó L điều Nguyễn Thu T, Đỗ Thị Thu H đi bán dâm cho khách mua dâm, sau 

khi bán dâm xong L sử dụng tài khoản số 80375825624 thuộc ngân Hng TMCP 

Tiên Phong chuyển khoản 4.000.000đ (bốn triệu đồng) đến tài khoản số 

86161229102002 thuộc ngân Hng TMCP Quân Đội – MBBank của Đỗ Thị Thu H 

và chuyển khoản số tiền 5.000.000đồng (năm triệu đồng) đến tài khoản số 

0787028795 thuộc ngân Hng TMCP Quân Đội – MBBank của Nguyễn Thu T để 

thanh toán tiền bán dâm, L hưởng lợi 11.011.000đồng (mười một triệu không trăm 

mười một nghìn đồng), số tiền này L đã tiêu sài hết. 

Khoảng hơn 10 giờ ngày 06/01/2023, Vũ Văn Công (sinh năm: 1995, HKTT: 

Kim T, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) gặp nói chuyện với Ngô 
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Quang H (sinh năm: 1965, HKTT: Xóm Chùa, xã THnh Công, Thị xã Phổ Yên, 

Thái Nguyên) tại khu vực cầu vượt phố Trần Khát Chân – Lò Đúc, H Nội. Đến 

khoảng 10 giờ 22′ ngày 06/01/2023, Vũ Văn Công sử dụng tài khoản Zalo “Phan 

Dũng” nhắn tin với tài khoản Zalo “Hani Nguyễn” của L chọn ảnh gái bán dâm 

Nguyễn Thu T và thống nhất mua bán dâm với người này. Công sử dụng tài khoản 

số 79599959999 thuộc ngân Hng TMCP Quân Đội – MBBank di chuyển số tiền 

12.000.000 đồng (trong đó 10.000.000 đồng là tiền mua dâm và 2.000.000 đồng là 

tiền thưởng cho gái bán dâm) đến tài khoản số 1031582746 thuộc ngân Hng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank của Hoàng Thị Nhật L để thanh toán trước 

tiền mua dâm. Lúc này Ngô Quang H hỏi mượn điện thoại của Công để liên lạc về 

gia đình, khi cầm điện thoại của Công thấy có ảnh gái bán dâm, thanh toán chuyển 

khoản tiền mua dâm nên Ngô Quang H sử dụng tài khoản Zalo “Phan Dũng” của 

Công nhắn tin đến tài khoản Zalo “Hani Nguyen” của L bảo điều thêm một người 

bán dâm Đỗ Thị Thu H, L đồng ý. Ngô Quang H đưa cho Công 12.000.000 đồng 

nhờ chuyển khoản tiền mua dâm cho L. L sử dụng tài khoản Zalo “Hani Nguyen” 

của mình nhắn tin cho tài khoản Zalo “Troangggg” của Nguyễn Thu T và tài khoản 

Zalo “Th Ha” của Đỗ Thị Thu H để điều Nguyễn Thu T vào Phòng 505 bán dâm 

cho Vũ Văn Công và điều Đỗ Thị Thu H vào Phòng 506 để bán dâm cho Ngô Quang 

H tại nH nghỉ My House Hotel số 350 Trần Khát Chân, phường Thanh NHn, Hai 

Bà Trưng, H Nội. Sau khi, T và H bán dâm xong thì L sử dụng tài khoản số 

1031582746 thuộc ngân Hng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank chuyển 

khoản thanh toán tiền bán dâm cho H 6.000.000₫ (sáu triệu đồng) và 7.000.000₫ 

(bảy triệu đồng) tiền bán dâm cho T. L được hưởng lợi số tiền là 11.000.000đồng 

(mười một triệu đồng). 

Đến 13 giờ 50 phút ngày 06/01/2023, Tổ công tác đội 2 Phòng Cảnh sát hình 

sự- CATP H Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, đội hình sự Công an quận 

Hai Bà Trưng, Công an phường Thanh NHn kiểm tra Hnh chính nH nghỉ My House 

Hotel số 350 Trần Khát Chân, phường Thanh NHn, Hai Bà Trưng, H Nội đã phát 

hiện Vũ Văn Công, Nguyễn Thu T và Ngô Quang H, Đỗ Thị Thu H hoạt động mua 

bán dâm nên đưa về trụ sở để làm rõ. 

Lời khai của Hoàng Thị Nhật L thừa nhận Hnh vi như đã nêu trên. Số tiền L 

hưởng lợi trong việc mua bán dâm vào ngày 03/01/2023 và ngày 06/01/2023 là 

22.011.000đ (hai mươi hai triệu không trăm mười một nghìn đồng). Trong đó số 

tiền 11.011.000đ (mười một triệu không trăm mười một nghìn đồng) hưởng lợi ngày 

03/01/2023 L đã tiêu sài hết còn số tiền 11.000.000đ (mười một triệu đồng) hưởng 

lợi ngày 06/01/2023, cơ quan CSĐT–Công an quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa số 

tiền trên trong tài khoản số 1031582746 thuộc ngân Hng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam- Vietcombank và yêu cầu ngân Hng TMCP Ngoại thương Việt Nam- 

Vietcombank chuyển đến tài khoản số 3949.0.9052139.00000 của Công an quận 

Hai Bà Trưng, H Nội tại kho bạc NH nước quận Hai Bà Trưng. 
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Lời khai của Nguyễn Thu T, Đỗ Thị Thu H phù hợp với lời khai của Hoàng 

Thị Nhật L, thừa nhận việc được L môi giới bán dâm cho khách vào ngày 

03/01/2023 và ngày 06/01/2023. Nguyễn Thu T và Đỗ Thị Thu H không nhớ khách 

mua dâm và địa chỉ nơi bán dâm ngày 03/01/2023.  

Ngày 09/01/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP H Nội ra quyết định xử 

phạt Hnh chính đối với Vũ Văn Công, Ngô Quang H số tiền 1.500.000đồng về Hnh 

vi mua dâm quy định tại Khoản 1 điều 24 nghị định 144/2021/NĐ/CP và ra quyết 

định xử phạt Hnh chính đối với Nguyễn Thu T, Đỗ Thị Thu H số tiền 400.000đồng 

về Hnh vi bán dâm quy định tại Khoản 1 điều 25 nghị định 144/2021/NĐ/CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ. 

Quá trình điều tra xác định người được ủy quyền quản lý nH nghỉ My House 

Hotel số 350 Trần Khát Chân, phường Thanh NHn, Hai Bà Trưng, H Nội là bà Trịnh 

Thị Quỳnh Nga (sinh năm: 1982, trú tại: số 21B ngõ 113 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, Hoàn Kiếm, H Nội) đã có Hnh vi: “người được giao quản lý cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản 

lý” vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ. Mức xử phạt từ 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) đến 
40.000.000₫ (bốn mươi triệu đồng). Công an quận Hai Bà Trưng đã có văn bản đề 

nghị Công an THnh phố H Nội đề xuất Chủ tịch UBND THnh phố H Nội ra quyết 

định xử phạt Hnh chính đối với bà Trịnh Thị Quỳnh Nga. 

Đối với 04 điện thoại thu giữ của Hoàng Thị Nhật L, Nguyễn Thu T, Đỗ Thị 

Thu H, Vũ Văn Công, Các đối tượng khai là tài sản của mình, dùng để liên lạc thực 

hiện Hnh vi mua bán dâm và môi giới mại dâm. 

Tại bản Cáo trạng số 85/CT-VKS-HS ngày 27/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hai Bà Trưng truy tố Hoàng Thị Nhật L đã phạm tội Môi giới mại dâm, quy 

định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Nhật L giữ nguyên lời khai như tại cơ quan 

điều tra, thừa nhận nội dung, tội danh mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng và xin 

giảm nhẹ hình phạt.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng sau khi phân tích nội 

dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ Hnh vi phạm tội và nhân thân của bị cáo vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố Hoàng Thị Nhật L và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp 

dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 328, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Hoàng Thị Nhật L với mức án từ 04( bốn) năm đến 5 (năm)  năm 

tù; Hình phạt bổ sung: không áp dụng; Về xử lý vật chứng: tịch thu sung công quỹ 

nH nước các tài sản có liên quan đến Hnh vi phạm tội là: 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu 

Iphone màu tím thu giữ của Nguyễn Thu T, IMEI: 355597823688672, đã qua sử 

dụng; 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng thu giữ của Đỗ Thị Thu H, IMEI: 

356717088067409, đã qua sử dụng; 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu đen thu 

giữ của Vũ Văn Công, IMEI: 356695088890956, đã qua sử dụng; - Tịch thu sung 
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vào ngân sách nH nước số tiền thu lợi bất chính bị cáo Hoàng Thị Nhật L là 

22.011.000 đồng; của Nguyễn Thu H 6.000.000 đồng và của Nguyễn Thu T 

7.000.000đồng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 

 [1]. Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà 

Trưng, tHnh phố H Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến 

Hnh tố tụng, người tiến Hnh tố tụng. Do đó, các quyết định của Cơ quan tiến Hnh 

tố tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà, phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản kiểm tra Hnh chính; 

phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hoàng Thị Nhật L có Hnh vi môi giới gái 

bán dâm cho khách để kiếm lời. L đã 02 lần đi môi giới cho Nguyễn Thu T và Đỗ 

Thị Thu H bán dâm cho hai khách vào các ngày 03/01/2023 và 06/01/2023 hưởng 

lợi tổng số tiền 22.011.000 đồng (ngày 03/01/2023 hưởng lợi 11.011.000 đ; ngày 

06/01/2023 hưởng lợi 11.000.000). Hnh vi của bị cáo Hoàng Thị Nhật L đã phạm 

tội “Môi giới mại dâm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d, đ khoản 2 

Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hai Bà Trưng truy tố bị cáo Hoàng Thị Nhật L  về tội “Môi giới mại dâm” 

theo điểm d, đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 là có căn cứ. 

Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nó không chỉ làm băng 

hoại đạo đức lối sống làm tan vỡ nhiều gia đình hạnh phúc, làm lan truyền căn bệnh 

dẫn đến chết người HIV- AIDS, mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội 

phạm khác. Hnh vi đó của bị cáo không những xâm phạm trật tự công cộng, nếp 

sống văn minh và sức khỏe con người, mà còn trái với thuần phong mỹ tục, gây dư 

luận bất bình trong nhân dân. Do vậy, việc xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự là cần thiết 

để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc 

tương xứng với mức độ phạm tội để xử lý và cải tạo bị cáo tiến bộ, lao động có ích 

cho gia đình và xã hội. 

 [3]. Xét nhân thân của bị cáo không có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo tHnh khẩn khai nhận Hnh vi phạm tội, ăn năn hối cải, gia 



6 

 

đình bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp đầy đủ khoản tiền thu lợi bất chính, bị cáo là 

người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, 

đây là những tình tiết được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo 

quy định tại các điểm s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

[4]. Về hình phạt bổ sung: Khoản 4 Điều 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định bị cáo còn có thể bị phạt tiền. Tuy nhiên, xét bị 

cáo Hoàng Thị Nhật L  không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[5].Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:  

Đối với các điện thoại thu giữ của Hoàng Thị Nhật L, Nguyễn Thu T, Đỗ Thị 

Thu H, Vũ Văn Công do có liên quan đến Hnh vi phạm tội nên cần tịch thu sung 

công quỹ nH nước gồm: - 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng thu giữ của 

Hoàng Thị Nhật L, IMEI: 357263099920202, đã qua sử dụng;- 01 (Một) ĐTDĐ 

nhãn hiệu Iphone màu tím thu giữ của Nguyễn Thu T, IMEI: 355597823688672, đã 

qua sử dụng; - 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng thu giữ của Đỗ Thị Thu 

H, IMEI: 356717088067409, đã qua sử dụng; - 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 

màu đen thu giữ của Vũ Văn Công, IMEI: 356695088890956, đã qua sử dụng;  

- Tịch thu sung vào ngân sách nH nước số tiền thu lợi bất chính là 22.011.000 

đồng của bị cáo Hoàng Thị Nhật L. Tịch thu sung vào ngân sách nH nước số tiền 

thu lợi bất chính của  Nguyễn Thu H 6.000.000 đồng và  Nguyễn Thu T 7.000.000 

đồng tổng 13.000.000 đồng. 

- Ngày 09/01/2023, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP H Nội ra quyết định xử 

phạt Hnh chính đối với Vũ Văn Công, Ngô Quang H số tiền 1,5 triệu đồng về Hnh 

vi mua dâm quy định tại Khoản 1 điều 24 nghị định 144/2021/NĐ/CP và ra quyết 

định xử phạt Hnh chính đối với Nguyễn Thu T, Đỗ Thị Thu H số tiền 400.000đồng 

về Hnh vi bán dâm quy định tại Khoản 1 điều 25 nghị định 144/2021/NĐ/CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ, nên không xem xét. 

 - Đối với trường hợp người được ủy quyền quản lý nH nghỉ My House Hotel 

số 350 Trần Khát Chân, phường Thanh NHn, Hai Bà Trưng, H Nội là bà Trịnh Thị 

Quỳnh Nga (sinh năm: 1982, trú tại: số 21B ngõ 113 Bạch Đằng, phường Chương 

Dương, Hoàn Kiếm, H Nội) đã có Hnh vi: “người được giao quản lý cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý” vi 

phạm quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ. Mức xử phạt từ 30.000.000đồng đến 40.000.000đồng. Công an quận 

Hai Bà Trưng đã có văn bản đề nghị Công an THnh phố H Nội đề xuất Chủ tịch 

UBND THnh phố H Nội ra quyết định xử phạt Hnh chính đối với bà Trịnh Thị 

Quỳnh Nga, nên không xem xét tại vụ án này. 
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[6]. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị 

cáo  và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố:Bị cáo Hoàng Thị Nhật L phạm tội: “Môi giới mại dâm”. 

- Áp dụng điểm d,đ khoản 2 Điều 328, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 

50 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Xử phạt bị cáo: Hoàng Thị Nhật L 46 (bốn mươi sáu)  tháng tù giam. Thời 

hạn tù tính từ ngày 07/01/2023. 

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với 

bị cáo.  

3.Về xử lý vật chứng:  

 Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015: 

- Tịch thu sung vào ngân sách nH nước: 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 

màu vàng thu giữ của Hoàng Thị Nhật L, IMEI: 357263099920202, đã qua sử dụng; 

01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu tím thu giữ của Nguyễn Thu T, IMEI: 

355597823688672, đã qua sử dụng; 01 (Một) ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu vàng 

thu giữ của Đỗ Thị Thu H, IMEI: 356717088067409, đã qua sử dụng; 01 (Một) 

ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu đen thu giữ của Vũ Văn Công, IMEI: 

356695088890956, đã qua sử dụng;  

- Tịch thu sung vào ngân sách nH nước số tiền thu lợi bất chính của bị cáo 

Hoàng Thị Nhật L là 22.011.000đồng; của Nguyễn Thu H là: 6.000.000đồng và của 

Nguyễn Thu T 7.000.000đồng; 

Các tang vật trên hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi Hnh án dân sự quận Hai 

Bà Trưng, THnh phố H Nội theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 

22/05/2023 (TV: 172/23) giữa Công an quận Hai Bà Trưng và Chi cục thi Hnh án 

dân sự quận Hai Bà Trưng và theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 23 tháng 5 năm 

2023 và ngày 21/04/2023 và biên lai thu tiền số 0008721 ngày 25/5/2023 của Chi 

cục Thi Hnh án dân sự quận Hai Trưng. 

 

 

 

 

 

4. Về án phí: Áp dụng  Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 



8 

 

L phí Tòa án, buộc bị cáo Hoàng thị Nhật L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thu T,  chị Đỗ Thị Thu 

H, anh Vũ Văn Công vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo phần bản án có 

liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND tHnh phố H Nội;  

- VKSND tHnh phố H Nội; 

- VKSND quận Hai Bà Trưng; 

- Công an quận Hai Bà Trưng; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hương 
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THNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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BIÊN BẢN NGHỊ ÁN  

 

  Vào hồi 10 giờ 30 ngày 17 tháng 01 năm 2023;  

Tại phòng nghị án trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, tHnh phố H Nội. 

  Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hương 

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Nguyễn Thị Xuân Phương 

Bà Cao Huyền Lương 

Tiến Hnh nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 02/2023/TLST-HS ngày 

06/01/2023 đối với: 

Bị cáo: Vũ Văn Tĩnh; Sinh năm: 1995; Nơi thường trú: Thôn 9, xã Hiệp Hòa, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Nơi ở: Số 3 ngõ 58 Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, H Nội; Tiền án, tiền sự: Không; 

 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

[1] Về tội danh: Biểu quyết 3/3:  Bị cáo Vũ Văn Tĩnh phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. 

[2] Điều luật áp dụng:  Biểu quyết 3/3: điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 

1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; 

[3] Về hình phạt: Biểu quyết 3/3:  

Xử phạt: Bị cáo Vũ Văn Tĩnh  12 ( mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

 THNH PHỐ H NỘI 
––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ngày bắt thi Hnh án. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 08/10/2022 đến ngày 

17/10/2022. 

[4] Các vấn đề khác: Biểu quyết 3/3 như sau:  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bì giấy được niêm phong bên trong có 0,204 gam 

ma túy loại Methamphetamine, bên ngoài có chữ kí của giám định viên và Vũ Văn 

Tĩnh. Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi Hnh án dân sự quận Hai Bà 

Trưng, tHnh phố H Nội theo Biên bản bàn giao vật chứng số 91/23 ngày 30/12/2022 

giữa Công an quận Hai Bà Trưng với Chi cục Thi Hnh án dân sự quận Hai Bà Trưng. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

 

 

 

Về quyền kháng cáo: Các Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

THNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 


